


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT
Thực hiện từ ngày 29/12/2025 đến ngày 23/1/2026
I. Mục tiêu
1. Lĩnh vực phát triển thể chất
1.1 Phát triển vận động
	- MT 3. Trẻ kiểm soát được vận động: Đi – chạy. đúng tín hiệu vật chuẩn(4-5 vật chuẩn đặt dích dắc). 
	+ Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc theo vật chuẩn.
+ Bật qua vật cản cao 10-15 cm.
	- MT 4. Trẻ phối hợp tay – mắt trong thực hiện vận động cơ bản: Tung, ném, bắt. 
	+ Ném xa bằng 2 tay. 
1.2 Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ
- MT 8. Nhận biết một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt, cá, tôm,…có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có nhiều vitamin. 
+  Dinh dưỡng của trái cây
- MT 20. Trẻ biết 1 số kỹ năng tự bảo vệ bản thân:
+ Dạy trẻ kĩ năng xử lí khi bị điện giật
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
2.1. Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán
- MT 31. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. Đếm nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết sô 4.
+ Đếm nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết sô 4
- MT32. Sử dụng các số từ 1- 5 để chỉ số lượng, số thứ tự.
- MT 34. Trẻ biết gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng  trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả: Tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 4. 
+ Tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 4
- MT35. Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ
2.2 Khám phá khoa học
- MT 28. Nhận xét trò chuyện về đặc điểm giống nhau và khác nhau của đối tượng được quan sát. 
+ Vòng đời của ếch
+ Vòng đời của bướm
+ Tìm hiểu khám phá con cá, con cua
3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
- MT55. Trẻ biết diễn đạt để người nghe có thể hiểu được
- MT 58. Kể lại sự việc theo trình tự. Kể lại một vài tình tiết của chuyện. 
- MT 59. Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao.
+ Đồng dao: Con rùa
- MT 69. Trẻ nhận dạng 1 số chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Làm quen chữ cái ă, â. 
- MT 70. Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ, cụm từ tiếng anh. Làm quen với một số mẫu câu đơn giản
- MT 71. Đọc theo, hát theo một số bài hát tiếng anh đơn giản
4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
- MT75. Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi)
- MT76. Trẻ nhận biết cảm xúc: vui, buồn, giận giữ, sợ hãi, ngạc nhiên…qua nét măt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm nhạc
+ Dạy trẻ cách phòng tránh xâm hại khi đi tắm đi vệ sinh
- MT79. Thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
- MT 86. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc, biết nhắc nhở người khác giữ gìn vệ sinh môi trường.
5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
- MT 95. Trẻ vận động nhịp nhàng, phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa).
+ VĐTN. Chú ếch con
- MT 96: Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
+ Steam: Thiết kế chuồng gà
- MT 97. Trẻ vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
          + Vẽ tô màu con bướm
- MT 98. Trẻ xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
          + Cắt dán con vật sống dưới nước
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Mục đích, yêu cầu
+ Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc theo vật chuẩn.
          + Bật qua vật cản cao 10-15 cm.
  + Ném xa bằng 2 tay.
+ Dinh dưỡng của trái cây
+ Dạy trẻ kĩ năng xử lí khi bị điện giật
+ Đếm nhận biết nhóm có 4 đối tượng, nhận biết sô 4
+ Tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 4
+ Vòng đời của ếch, vòng đời của bướm
+ Tìm hiểu khám phá con cá
+ Trẻ hiểu nhớ tên, hiểu nội dung và thuộc bài đông dao: Con rùa
  + Trẻ phát âm và nêu được đặc điểm của chữ cái “ă, â” 
+ Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ, cụm từ tiếng anh. Làm quen với một số mẫu câu đơn giản
+ Đọc theo, hát theo một số bài hát tiếng anh đơn giản
          + Vẽ tô màu con bướm
          + Biết cắt, dán các con vật sống dưới nước.
	+ Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu đơn giản như bìa cát tong, giấy màu,... để thiết kế chuống gà.
+ Trẻ vận động nhịp nhàng, phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức ( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). VĐTN. Chú ếch con
           2. Chuẩn bị
 a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
           - Trang trí theo chủ đề gia đình 
           - Góc học tập 
           - Góc xây dựng 
           - Góc phân vai 
- Góc nghệ thuật 
- Góc thiên nhiên 
b. Đồ dùng của cô
 - Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề, chủ đề nhánh
 - Đồ dùng đồ chơi phục vụ các môn học: toán, KPKH, KPXH, ....
 - Tranh ảnh về các con vật
 - Tranh ảnh, đồ dùng, lô tô về các con vật, các loại thức ăn của chúng
 - Tranh minh hoạ nội dung câu chuyện, 
 - Nhạc các bài hát, câu chuyện, câu đố về chủ đề
 - Bóng, quả, rổ; Mô hình, Đĩa ghi nhạc các bài hát; Phách tre, xắc xô… 
 - Bút chì, màu, giấy, giá treo sản phẩm
 	- Bài thơ, câu chuyện, bài hát, đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề để dạy cho các cháu.
	 c. Đồ dùng của trẻ
         - Trang phục gọn gàng. Màu sáp, bút chì, giấy a4,... 
         - Sách khám phá khoa học, sách làm quen chữ cái , sách làm quen các phương tiện giao thông, sách 5 điều bác hồ dạy, sách làm quen với toán, sách tạo hình, sách PTXH và bạo hành.
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/12-2/1/2026
	Tuần 2
Từ 5/1 -9/1/2026
	Tuần 3
Từ 12/1-16/1/ 2026
	Tuần 4
Từ19/1-23/1/2026
	Điều chỉnh

	Chủ đề
	Một số loài chim và côn trùng
Người  soạn: Đỗ Thị Mùi
	Một số loài cá
Người  soạn:  Nguyễn Thị Thu
	Một số loài bò sát và lưỡng cư
Người  soạn: Đỗ Thị Mùi
	Một số loài thú
Người soạn:  Nguyễn Thị Thu
	

	


Đón trẻ
Trò
chuyện
	- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thể hiện hành vi thói quen văn minh lịch sự khi giao tiếp với người khác. 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, tuyên truyền phòng chống các bệnh giao mùa: Cúm A, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi… có chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. 
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật mà trẻ biết
	

	

Thể dục sáng
	Tập kết hợp với các bài hát: Gà trống mèo con và cún con, Con gà trống, con bướm vàng, cá vàng bơi,…
1. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ tập đúng đều các động tác theo yêu cầu của cô.
- Rèn khả năng tập chung, chú ý quan sát, khả năng vận động, phát triển thể lực cho trẻ.
- Giáo dục trẻ có tính kiên trì và ý thức kỉ luật, yêu thể thao.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ quan sát cô và bạn
2. Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ, an toàn cho trẻ. Trang phục cô, trẻ gọn gàng.
3. Tiến hành: 
* Khởi động: Đi các kiểu đi 
* Trọng động: 
- Hô hấp:Gà gáy
- Tay: Hai tay đưa sang ngang, gập trước ngực
- Bụng: Hai tay đưa lên cao chân bước rộng bằng vai cúi gập người tay chạm vào mũi bàn chân.
- Chân: Hai tay đưa song song trước mặt, khụy gối.
-  Bật: Bật chụm tách chân.
* Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ quan sát cô và các bạn
	

	Hoạt động học
	


Thứ 2
	LVPTTC
Thể dục   Đi chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh, dích dắc theo vật chuẩn.
	LVPTTC
DDSK
Dinh dưỡng của trái cây
	LVPTTC
Thể dục
Bật qua vật cản cao 10-15cm

	LVPTTC
   Thể dục
Ném xa bằng 2 tay

	

	
	

Thứ
3
	LVPT
TCKNXH
Dạy trẻ cách phòng tránh xâm hại khi đi tắm đi vệ sinh
	LVPTNT
KPKH
Khám phá con cá

	LVPTNT
KPKH
Vòng đời của ếch


	LVPT
TC KNXH
Dạy trẻ kỹ năng xử lý khi bị điện giật
	

	
	

Thứ
4
	LVPTNT
KPKH
Vòng đời của bướm
	LVPTNT
Toán:
Đếm nhận biết nhóm có 4 đối tương, nhận biết số 4
	LVPTNT
Toán: Tách gộp trong phạm vi 4
	LVPTNT
KPKH
Steam: Khám phá về các nguyên vật: bìa cát tông, xốp, giấy, cành cây
	

	
	
Thứ
   5
	 Nghỉ tết dương lịch
	LVPTNN
LQCC: Làm quen chữ cái Ă
	LVPTTM
Đồng dao: Con rùa
	LVPTNN
LQCC: Làm quen chữ cái Â
	

	
	


Thứ
6
	LVPTTM
Tạo hình 
Vẽ và tô con bướm
	LVPTTM
  Tạo hình 
Cắt dán
con  vật
sống dưới
nước
	LVPTNN
Âm nhạc
VĐTN:
Chú ếch con
NH: Gà gáy
TCAN: Ai nhanh nhất
	LVPTTM
Steam:
Thiết kế chuồg gà


	

	Hoạt động ngoài trời
	



Thứ 2
	HĐCCĐ
Quan sát: Khu vận động
TCVĐ: Bánh xe quay
CTD: Chơi với ĐCNT lá cây, sỏi, đá…
	HĐCCĐ
Quan sát: Nhà bóng
TCVĐ: mèo đuổi chuột
CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, hột, hạt...
	HĐCCĐ
Quan sát : cây hoa giấy
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, bóng, phấn
	HĐCCĐ
 Quan sát cây lưỡi hổ
TCVĐ: Chim bay, cò bay.
CTD: Chơi với vòng, bóng, phấn, ống hút….
	

	
	



Thứ
3
	HĐCCĐ Quan sát cây mít
TCVĐ: 
Lộn cầu vồng.
CTD: Ống hút, màu nước, bông tăm, phấn
	HĐCCĐ
Quan sát cây phượng
TCVĐ: Cáo và thỏ                                   CTD: chơi với bóng, vòng, phấn, lá cây, …
	HĐCCĐ
Quan sát: cây vú sữa
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời hột hạt, lá cây
	HĐCCĐ Quan sát thời tiết                                TCVĐ: kéo co                                          CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, hột hạt....
	

	
	



Thứ
4
	HĐCCĐ
Quan sát: Cây chuối
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
CTD: Nhặt lá cây và que, cát, nước…
	HĐCCĐ
Làm TN: Cá bơi trong nước
TCVĐ: Bật qua các con suối                                          CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, lá cây, hột hạt....
	    HĐCCĐ Quan sát cây chanh
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
CTD: Chơi với nắp chai, ống hút, bong bóng xà phòng
	HĐCCĐ
  Quan sát : cây trầu bà
TCDG: 
 Rồng rắn lên
mây.
CTD: Chơi với mo cau, bông tăm, màu nước, ống hút
	

	
	


Thứ
5
	Nghỉ tết dương lịch
	HĐCCĐ
Quan sát cây cau cảnh
TCVĐ: Bánh xe quay
CTD: Lá cây, sỏi đá, hột hạt...
	HĐCCĐ
 Làm TN: “Hoa nở  trong nước”
TCVĐ: Cáo và Thỏ
CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời hột hạt, lá , 
vòng, phấn , 
	HĐCCĐ
Quan sát dãy hoa cửa lớp 4 tuổi b
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
CTD: Chơi với ống hút, màu nước, nắp chai
	

	
	



Thứ
6
	HĐCCĐ
Thí nghiệm vật chìm vật nổi
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
CTD: Bong bóng xà phòng vòng, bóng....
	HĐCCĐ
[bookmark: _Hlk214204114]  Quan sát khu vườn trường
 TCVĐ: 
Đua xe đạp về thăm lăng
 CTD: Chơi ĐCNT lá cây, phấn 
	   HĐCCĐ
QS Cây phượng
TCVĐ: Đua thuyền
CTD: Chơi với nắp trai, lá cây, sỏi, đá…. 

	  HĐCCĐ
Thí nghiệm sự hút và đẩy của nam châm
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
CTD: Chơi với  vòng , bóng, phấn

	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	
Thứ
5
	Nghỉ tết dương lịch
	Hoạt động TN:
   Dạy trẻ nhảy bài cha cha cha
	Hoạt động TN 
Tạo hình con vật từ lá cây
	Hoạt động TN: 
Dân vũ: bài ca tôm cá
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
(T 1+2):  Xây trang trại của bác nông dân.
(T 3+4):  Xây dựng ao hồ nuôi tôm, cua, ốc, hến, cá.
* Mục đích, yêu cầu: Trẻ xây dựng được trang trại của bác nông dân có các loại cây trông, các con vật nuôi. Biết dùng các cây hoa, các ngôi nhà để trang trí cho công trình của mình thêm đẹp. Trình bày được ý tưởng thiết kế của nhóm mình
- Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn trong khi chơi.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết chơi cùng các bạn
* Chuẩn bị: Gạch, vỏ hộp sữa, các loại cây xanh, cây hoa, ngôi nhà, các loại con vật nuôi trong gia đình, và vật nuôi dưới nước
* Cách chơi:
- Trẻ thoả thuận vai chơi, phân công nhiệm vụ. Trẻ đóng vai kỹ sư trưởng chỉ đạo công nhân xây khu nhà theo ý tưởng của nhóm, công nhân phải làm theo sự chỉ đạo của nhóm trưởng, trẻ biết xây các khu vực từ trong ra ngoài. Khi xây xong cho trẻ trình bày ý tưởng của đội mình
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng cô
1. Góc phân vai: 
(T 1+2):  Bác sĩ thú y, nấu ăn, quầy bán thức ăn cho các con vật và thuốc thú y...
(T 3+4): Gia đình, bán hàng hải sản, cô giáo, bác sĩ
* Mục đích, yêu cầu: Trẻ biết vai chơi của mình và thực hiện được vai chơi, biết được công việc của vai chơi.
- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng cô và các các bạn
* Chuẩn bị: Quầy hàng bầy bán các loại thuốc thú y, thức ăn gia súc...Đồ chơi trong góc và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi...
* Cách chơi:
+  Gia đình
- 1 trẻ đóng mẹ 1 bạn đóng bố và các bạn còn lại đóng vai em bé. Bố, mẹ chăm sóc em bé cho em bé ăn cơm, tắm, cho em bé đi học…
+ Bán hàng:
- Trẻ biết đóng vai người bán hàng và người mua hàng. Biết mua hàng và nhận tiền, cảm ơn khách mua hàng, người mua chọn hàng, hỏi giá tiền, trả tiền, nhận hàng, biết cảm ơn.
+  Nấu ăn
- Trẻ đóng vai người nấu ăn, biết chế biến các món ăn, bày món ăn và cùng thưởng thức với các thành viên trong gia đình
+ Bác sỹ.
- Trẻ biết được công việc của bác sỹ là khám bệnh cho bệnh nhân kê đơn thuốc và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người bệnh.
+ Cô giáo
- 1 bạn đóng cô giáo dạy học sinh học bài và các bạn còn lại đóng vai học sinh
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng các bạn có sự hỗ trợ của cô giáo
3. Góc nghệ thuật : 
(T 1+2):  Vẽ, nặn, cắt, xé dán tô màu về những con vật trong gia đình. Hát các bài hát: Một con vịt, thương con mèo, đàn gà trong sân...
(T 3+4): Nghe nhạc và hát theo chủ đề, trẻ vẽ, cắt, nặn chim và 1 số loài bò sát.
* Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biểu diễn tự nhiên, hát đúng lời các bài hát về chủ để.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu theo yêu cầu để tạo thành một sản phẩm đẹp.
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết lắc theo nhạc
* Chuẩn bị: Nhạc cụ, trống lắc, vòng đeo tay, mũ múa. Bút sáp, giấy vẽ, đất nặn, bảng nặn.
* Cách chơi:
- Các bạn trong nhóm sẽ thảo luận về các bài hát trong chủ đề sau đó mỗi bạn chọn cho mình những bài hát mà mình thích nhất để thể hiện Lần lượt từng  bạn hoặc từng nhóm lên lấu micro thể hiện bài hát những bạn khán giả phía dưới ngồi lắng nghe và hưởng ứng theo giai điệu bài hát sau đó lên tặng hoa hay quà cho bạn vừa thể hiện....
- Làm mềm đất, chia đất sau đó dùng các kĩ năng xoay tròn lăn dọc để tạo thành sản phẩm yêu thích...
- Dùng bút để tô nhẹ nhàng sao cho màu không chờm ra ngoài, phối hợp màu hợp lý…
- Dùng các loại giấy đecan để xé, dán những con vật mình yêu thích
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ lắc lư theo nhạc cùng các bạn
4. Góc học tập: 
(T 1+2): Xem truyện tranh về chủ đề gia đình, tô đồ các số và chữ cái trong chủ đề  
(T 3+4) : Tô tranh các các con vật, tô chữ cái đã học
* Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết xem tranh nhẹ nhàng không làm rách, biết dùng màu để tô tranh về động vật 
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ biết cách chơi cùng các bạn
* Chuẩn bị:	
- Các loại tranh ảnh, truyện, ảnh chụp về chủ đề động vật
- Bút màu , tranh về động vật 
* Cách chơi: Chọn những hình ảnh về các con vật
- Ngồi đúng tư thế, giở sách  từng trang.
- Quan sát bức tranh và nhận xét về bức tranh và nói ý nghĩa của bức tranh
- Trẻ biết dùng các nguyên liệu để dán hoặc tô đồ các con số và chữ cái 
 Xem sách, xem truyện về các con vật sống trong rừng...
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng cô
5. Góc thiên nhiên: 
T1, 2, 3, 4:  Trẻ biết chăm sóc cây ở góc thiên nhiên như: Nhổ cỏ, bắt sâu, lau lá cây. Biết dùng cát để tạo ra hình ảnh con voi, con gấu....
* Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết chăm sóc cây ở góc thiên nhiên như: Nhổ cỏ, bắt sâu, lau lá cây. Biết dùng cát để tạo ra hình ảnh con voi, con gấu....
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng cô
* Chuẩn bị: 
- Dụng cụ chăm sóc cây.	
* Cách chơi: Trẻ dùng cát ướt để đằp hình con vật, in chữ cái… 
- Dùng 2 tay để nhổ cỏ cho cây, nhặt những lá rụng.
- Đong nước vào bình sau đó nhẹ nhàng tưới nước cho cây.
- Dùng khăn lau lá cây. Sau đó cho trẻ cất đồ chơi
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ chơi cùng cô
	

	
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Trẻ xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, cách rửa mặt và chải răng hàng ngày, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất, có nề nếp trong ăn uống
- Trong giờ ăn cô giới thiệu các chất dinh dưỡng trong từng món ăn hàng ngày cho trẻ, giáo dục trẻ khi ăn bạn nào ngáp, hắt hơi, ho phải biết che miệng, quay mặt ra ngoài.... Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi ... có lợi cho sức khỏe
	

	Hoạt động chiều
	


Thứ 2
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
+ Cat, dog, pig  ( Mèo, chó, heo)
2. Thực hiện sách bé KPKH trang 7
3. Chơi tự do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài 
+ Chicken, duck, cow
( Gà, vịt, bò)
2. Thực hiện sách bé KPKH trang 5, 6
3. Chơi tụ do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
+  Cow, frog, bird ( Bò, ếch, chim)
2. Trò chơi: Âm thanh từ đâu
3. Chơi tự do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố người nước ngoài
+ Ôn tập
2. Thực hiện sách HĐTH trang 20
3. Chơi tự do
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	1. Cho trẻ xem vi deo an toàn giao thông: “Thời gian kẹo mút”
2. Chơi lắp ghép
3. Chơi tự do
	1.  Thực hiện sách bé PTXH và bạo hành trang 8, 9
2. Quan sát một số con vật sống dưới nước
3. Chơi tự do
	1.  Cho trẻ xem video về an toàn giao thông. “Truy tìm kho báu”
2. Chơi ở các góc
3. Chơi tự do

	1. Thực hiện sách  bé PTXH và bạo hành trang 18
2. Cho trẻ xem video về an toàn giao thông. “Đội mũ bảo hiểm”
3. Chơi tự do
	

	
	




4
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố với người ngước ngoài 
+ Cat, dog, pig  ( Mèo, chó, heo)
2. Hướng dẫn trò chơi: Gà trong vườn rau
3. Chơi theo góc
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố với người ngước ngoài
[bookmark: _Hlk214202859]+ Chicken, duck, cow
[bookmark: _Hlk214202873]( Gà, vịt, bò)
2. Hát và nghe hát một số bài hát về chủ đề động vật
3. Chơi lắp ghép
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố với người ngước ngoài
+  Cow, frog, bird (Bò, ếch, chim)
2. Quan sát một số loài bò sát
3. Chơi tự do
	1. Cho trẻ làm quen với tiếng anh có yếu tố với người ngước ngoài
+ Ôn tập
2. Nghe một sô bài hát tròn chủ đề
3. Chơi theo góc
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	Nghỉ tết dương lịch
	1. Ôn kiến thức cũ: Vòng đời của bướm
2. Trò chơi: Bắt bướm
3. Chơi theo góc.

	1.  Thực hiện sách bé với 5 điều Bác Hồ dạy trang 14
2. Ôn đồng dao: Con rùa
. Chơi theo góc
	1.  Thực hiện sách Tạo hình trang 23
2. Trò chơi: Ai nhanh nhất

3. Chơi tự do
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	






